
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2010116 Nguyễn Thị Thúy An 01/03/2002 Bạc Liêu DH20YKH05

2 2010023 Nguyễn Kỳ Anh 05/09/2000 Trà Vinh DH20YKH05

3 225966 Phạm Thị Yên Bình 08/08/2004 An Giang DH22YKH05

4 237116 Bùi Kim Chi 05/07/2005 Sóc Trăng DH23QLC01

5 233496 Huỳnh Minh Chương 16/03/2005 An Giang DH23QLC01

6 2010098 Lê Dương Ái Cúc 15/10/2002 Sóc Trăng DH20YKH05

7 233512 Phan Tuấn Cường 08/04/2005 An Giang DH23QLC01

8 224596 Nhan Minh Đăng 05/09/2004 Cần Thơ DH22LUA02

9 225917 Phạm Trần Tùng Dương 02/08/2004 Đồng Tháp DH22LUA02

10 224687 Mai Hữu Đường 23/12/2003 Cà Mau DH22LUA02

11 221823 Huỳnh Thanh Hà 01/09/2004 Đồng Tháp DH22YKH05

12 224496 Mai Hồng Hậu 12/12/2004 Bạc Liêu DH22OTO03

13 222598 Nguyễn Đông Hồ 02/11/2004 Cà Mau DH22TIN05

14 2010021 Nguyễn Thị Xuân Hoa 15/03/1997 Kiên Giang DH20YKH05

15 222458 Lâm Hiếu Huy 05/11/2004 Cà Mau DH22TIN05

16 226472 Nguyễn Vũ Khang 19/11/2004 Cần Thơ DH22OTO03

17 237509 Trần Đặng Đăng Khôi 25/10/2005 Cà Mau DH23QLC01

18 223694 Phạm Chí Kiệt 19/02/2004 Hậu Giang DH22OTO03

19 2010206 Nguyễn An Lạc 27/02/1997 Cần Thơ DH20YKH05

20 234467 Huỳnh Gia Linh 05/01/2005 Kiên Giang DH23QLC01

21 223122 Phạm Hoài Linh 12/12/2004 Vĩnh Long DH22LUA02

22 220995 Phan Kiều My 17/10/2004 Hậu Giang DH22YKH05
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23 220424 Lê HoàNg Nam 16/06/2004 Cần Thơ DH22OTO03

24 226011 Võ Khánh Nam 01/01/2003 Bạc Liêu DH22OTO03

25 224228 Đỗ Lê Thúy Ngọc 08/03/2004 Hậu Giang DH22YKH05

26 2010345 Nguyễn Thị Mỹ Nhân 25/09/2002 Kiên Giang DH20YKH05

27 221405 Võ Thành Phát 20/01/2002 Hậu Giang DH22LUA02

28 223538 Quách Phong Phú 12/06/2004 An Giang DH22LUA02

29 220906 Nguyễn Võ Ngọc Phương 12/06/2004 Hậu Giang DH22YKH05

30 224651 Nguyễn Minh Quân 24/10/2004 Tiền Giang DH22LUA02

31 221262 Hồ Tấn Tài 29/09/2004 Hậu Giang DH22YKH05

32 226859 Nguyễn Trần Thịnh 20/10/2004 An Giang DH22OTO11

33 222861 Huỳnh Thị Trần Trân 01/09/2004 Đồng Tháp DH22QTK02

34 222543 Nguyễn Huỳnh Trân 06/04/2004 Cà Mau DH22TIN05

35 223247 Phạm Thị Huyền Trân 07/06/2004 Cà Mau DH22LUA02

36 220529 Nguyễn Thị Tú Trinh 30/11/2003 Cà Mau DH22QTK02

37 237297 Nguyễn Phạm Mộng Trúc 25/02/2005 Cần Thơ DH23QLC01

38 224206 Nguyễn Lâm Vỹ 18/03/2004 Hậu Giang DH22TIN05

39 233318 Nguyễn Thị Xoan 24/08/2005 Sóc Trăng DH23QLC01

40 232532 Lê Nguyễn Như Ý 17/01/2005 Sóc Trăng DH23QLC01

41 220617 Lê Như Ý 29/09/2004 Kiên Giang DH22QTK02


